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Tuần 15 (Từ ngày 16 đến ngày 20/12/2024)                            Lớp 2A2   

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

15/12 

Sáng 

1  
HĐTN 

 

Chào cờ - Giáo dục Kĩ năng phòng chống tệ nạn 
xã hội  

 

2 71 
Toán Thực hành gấp, cắt, ghép, xếp hình. Vẽ đoạn 

thẳng 

BGĐT,bn 

3 141 TV (Đọc) Mẹ BGĐT,TC 

4 142 TV (Đọc) Mẹ BGĐT 

Chiều 

5 15 Đạo đức Bảo quản đồ dùng cá nhân  

6 29 TNXH Ôn tập chủ đề Cộng động địa phương  

7  
GDTC Đi theo vạch kẻ vòng trái (phải), hai tay phối 

hợp tự nhiên -Trò chơi 

 

Ba 

16/12 

Sáng 

1 143 TV (tập viết) Chữ hoa O Chữ mẫu, 

2 72 Toán 
Thực hành gấp, cắt, ghép, xếp hình. Vẽ đoạn 

thẳng 

BGĐT 

BN 

3  STEM-R   

4  KNCDS Gõ dấu cách và xoá kí tự  

Chiều 

5 144 TV (nói nghe) Kể chuyện: Sự tích cây vú sữa BGĐT,bn 

6  Âm nhạc Nhạc cụ: Dùng nhạc cụ gõ thể hiện hình tiết tấu  

7 30 TNXH Ôn tập chủ đềCộng động địa phương  

Tư 

17/12 

Sáng 

1 73 Toán Luyện tập chung BGĐT 

2  T A LK Unit 4: Animals     

3  Mĩ thuật Chiếc bánh sinh nhật  

4  GDTC 
Đi theo vạch kẻ vòng trái (phải), hai tay dang 

ngang -Trò chơi 

 

Chiều 

5 145 TV (Đọc) Trò chơi của bố 
BGĐT 

BN 

6 146 TV (Đọc) Trò chơi của bố BGĐT 

7  Bổ trợ KT Luyện tập chung  

Năm 

18/12 

Sáng 

1  Tiếng Anh T  Unit 4  

2 74 Toán  Ngày - giờ, giờ - phút BGĐTBN 

3  Thư viện  Đọc sách thư viện  

4 147 TV (Nghe viết) Nghe - viết: Trò chơi của bố BGĐT 

Chiều 

5 148 TV (LT1) 
Mở rộng vốn từ về tình cảm gia đình; Dấu 

chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than 

BGĐT,bn 

6  HĐTN Việc của mình không cần ai nhắc  

7  Bổ trợ KT 
Ôn từ về tình cảm gia đình; Dấu chấm, dấu 

chấm hỏi, dấu chấm than 

 

Sáu 

19/12 

Sáng 

1 75 Toán Ngày - giờ, giờ - phút BGĐT 

2  Tiếng Anh LK Unit 4: Animals     

3 149 TV (LT2) Viết đoạn văn thể hiện tình cảm với người thân BGĐT,bn 

4 150 TV (Đọc MR) Đọc MR BGĐT 

Chiều 

5  TC MT Vẽ chủ đề tự do  

6  
HĐTN PTTNTT: Phòng tránh TNTT do ngã 

+ Sinh hoạt lớp 

BGĐT 



7  KNS  BGĐT 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 11 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 17 

Ngày 10 tháng 12 năm 2025 

Tổ trưởng 

 

 

 

 

                                 Hoàng Thị Mỹ 

 


